PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử 7

 Năm học 2017  – 2018 
Ngày kiểm tra: 11/12/2017
I. MỤC TIÊU : 

       1. Kiến thức: Yêu cầu học sinh có những hiểu biết về :
- Phần lịch sử thế giới trung đại và Buổi đầu độc lập thời Ngô- Đinh-Tiền Lê, ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên của nhà Trần.
- Hiểu được sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến châu Âu qua sự khác nhau giữa thành thị và lãnh địa.

- Nắm được cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến  qua phong trào văn hóa phục hưng và phong trào cải cách tôn giáo. 

- Nắm được những nét cơ bản nhất về nước Đại Việt ở thế kỉ XIII.

- Nắm được cuộc kháng chiến của nhà Trần chống quân xâm lược  Mông – Nguyên ( 1258 -1288)
2. Kĩ năng : Rèn luyện cho học sinh kĩ năng trình bày vấn đề, giải thích và đánh giá vấn đề lịch sử. 
3. Thái độ: Biết yêu và trân trọng lịch sử dân tộc
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA : Cả trắc nghiệm và tự luận 

III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ : 
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

     
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu.
	1câu

0.5đ

5%
	1câu

2 đ

5%
	
	
	
	
	
	
	2 câu

2.5đ

25%

	2.Những nét chung về xã hội phong kiến
	
	
	1câu

0.5đ

5%
	
	
	
	
	
	1 câu

0.5đ

5%

	3. Nước ta buổi đầu độc lập
	1câu

0.5đ

5%
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

0.5đ

5%

	4. Nước Đại Việt thời Đinh – Tiền Lê
	1 câu

0.5đ

5%
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

0.5đ

5%

	4. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
	
	
	
	
	
	1 câu

2đ
20%
	
	
	1 câu

2 đ

20%


	5. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên( Thế kỉ XIII)
	
	
	1 câu

1đ
10%
	
	
	
	
	1 câu

3đ
30%
	2 câu

4đ

40%

	Tổng
	4 câu

3,5điểm

35%
	2câu

1,5 điểm

15%
	1 câu

2 điểm

20%
	1 câu

3 điểm

30%
	9 câu

10 điểm

100%
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử 7
Năm học 2017  – 2018
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 11/12/2017
A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3 điểm ) 

I. Chọn đáp án đúng,đủ bằng cách ghi lại các chữ cái đầu câu ( 2 điểm )

Câu 1: Quê hương của phong trào văn hóa phục hưng là: 
A. Đức.                                                                                      C. Pháp.

B.  Italia.                                                                                    D. Thụy Sĩ. 

Câu 2: Điểm chung cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây là: 
A. Sống chủ yếu  nhờ nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công 

B. Sống chủ yếu nhờ vào chăn nuôi và một số nghề thủ công 

C. Phương thức bóc lột bằng thu tô, thuế. 

D. Đẩy mạnh trao đổi với các nước bên ngoài.
Câu 3: Ai là người có công chấm dứt sự thống trị của các triều đại Trung Quốc hơn 10 thế kỉ ở nước ta?
A. Bà Trưng                                                                           C. Lê Hoàn

B. Lý Công Uẩn                                                                     D. Ngô Quyền

Câu 4:  Sau khi Đinh Tiên Hoàng mất, Hoàng hậu Dương Văn Nga đã trao áo bào của vua  Đinh cho:
A. Lý Công Uẩn                                                                    C. Trần Thủ Độ
B. Lê Hoàn                                                                            D. Nguyễn Uông.
II. Điền từ thích hợp vào dấu...bằng cách ghi lại các từ cần điền( 1điểm).

Ví dụ (1): Âm mưu.

Thắng lợi của .......(1) kháng chiến chống quân.......(2) đã đập tan......(3) xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ được độc lập......(4) và chủ quyền quốc gia của dân tộc.

B.TỰ LUẬN ( 7 điểm ) 

Câu 1 ( 2 điểm ):  Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa phục hưng thời hậu kì trung đại ở Châu Âu? Nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa Phục hưng là gì?
Câu 2: ( 3 điểm ):  Chỉ ra những điểm sáng tạo và độc đáo trong đường lối chiến lược chiến thuật của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên ( 1258 – 1288).
Câu 3 ( 2 điểm ):  Để đối phó với âm mưu  xâm lược của quân Tống  năm 1075, vị tướng Lý Thường Kiệt đã đề ra chủ trương gì? Lí giải vì sao chủ trương đó được đánh giá là “ độc đáo và sáng tạo”?
ĐÁP ÁN , BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ 7 (ĐỀ 1)
A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3 điểm ):  

I.Chọn đáp án đúng,đủ bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu .Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	A, C
	D
	B


II. Điền từ thích hợp vào chỗ .... bằng cách ghi lại các từ cần điền. Mỗi đáp án đúng được 0.25 đ

(1) 3 lần     ( 2) Mông - Nguyên         (3) Tham vọng và ý chí     (4) Toàn vẹn lãnh thổ
B.TỰ LUẬN ( 7 điểm ) 

Câu 1 ( 2 điểm )           
   *  Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa phục hưng: ( 1 điểm)
- Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội

- Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị xã hội

-> Phong trào văn hóa Phục Hưng

   * Nội dung tư tưởng: ( 1 điểm)
- Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội

- Đề cao giá trị con người
Câu 2: ( 3 điểm ):  Những điểm sáng tạo và độc đáo trong đường lối chiến lược chiến thuật của nhà Trần :
- Nhà Trần tổ chức những trận đánh nhỏ nhằm tiêu hao sinh lực địch, làm chậm bước tiến của quân giặc ( 0,5 điểm).

-  Khi giặc tiến sâu vào nước ta, nhà Trần rút lui để bảo toàn lực lượng ( 0,5 điểm).

- Cả ba lần đều thực hiện thành công kế sách “ Vườn không nhà trống” đánh vào điểm yếu của địch là: lương thực... ( 0,5 điểm)

- Phát huy hiệu quả lối đánh du kích làm tiêu hao sinh lực địch ( 0,5 điểm)

- Lựa chọn thời cơ thích hợp: Tổng phản công khi giặc suy yếu để giành thắng lợi hoàn toàn ( 0,5 điểm)

- Biết phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, lấy dân làm gốc: Nhân dân cả nước đồng lòng giết giặc, hăng hái phối hợp chiến đấu với quân triều đình. ( 0,5 điểm)

Câu 3 ( 2 điểm ): 
- Chủ trương “ Tiến công trước để phòng vệ ” để đối phó với âm mưu  xâm lược của quân Tống  năm 1075 . ( 0,5 điểm)
- Là chủ trương độc đáo, sáng tạo -> Đẩy giặc vào thế bị động,tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Tống  và  ta có thời gian chuẩn bị lực lượng. ( 1,5 điểm)
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